
TT Họ tên Ngày sinh Học sinh trường ĐTB lớp 12 Hạnh kiểm Học lực Ghi chú

1 ĐINH THỊ NGỌC ANH 16/12/2006 TT GDNN-GDTX Hải An 7.3 Tốt Khá

2 ĐỒNG DIỆU PHƯƠNG 01/09/2006 TT GDNN-GDTX Hồng Bàng 7.9 Tốt Khá

3 ĐỖ DUY HÙNG 22/02/2004 TT GDNN-GDTX Hồng Bàng 7.7 Tốt Khá

4 NGUYỄN THỊ THANH HÀ 26/10/2006 TT GDNN-GDTX Hồng Bàng 8.6 Tốt Giỏi

5 NGUYỄN HOÀNG LONG 25/05/2006 TT GDNN-GDTX Ngô Quyền 7.5 Tốt Khá

6 PHẠM LÊ ĐỨC HIẾU 05/05/2006 TT GDNN-GDTX Thủy Nguyên 7.8 Tốt Khá

7 ĐÀO VĂN BÍNH 06/08/2006 TT GDNN-GDTX Thủy Nguyên 8.0 Tốt Khá

8 TRẦN XUÂN VŨ 09/11/2005 TT GDNN-GDTX Vĩnh Bảo 7.4 Tốt TB

9 PHẠM VĂN NGHĨA 18/02/2006 TT GDNN-GDTX Vĩnh Bảo 7.5 Tốt TB

10 PHẠM TRUNG HIẾU 16/12/2006 TT GDNN-GDTX Vĩnh Bảo 7.5 Tốt TB

11 HÀ NGỌC TOẢN 08/12/2004 TT GDNN-GDTX Vĩnh Bảo 7.5 Tốt TB

12 TRẦN VIẾT ANH 24/01/2005 TT GDNN-GDTX Vĩnh Bảo 7.5 Tốt TB

13 NGUYỄN XUÂN TUẤN 12/9/2006 TT GDNN-GDTX An Dương 7.9 Tốt Khá

14 CÙ VĂN NGHĨA 17/05/2005 THPT Bạch Đằng 5.8 Tốt TB

15 PHẠM MINH ĐỨC 5/8/2006 THPT Cộng Hiền 5.9 Tốt TB

16 HOÀNG VIỆT HÀ 08/06/2006 THPT chuyên Trần Phú 9.6 Tốt Giỏi

17 NGUYỄN ĐÌNH KIÊN 08/02/2006 THPT chuyên Trần Phú 9.8 Tốt Giỏi

18 ĐẶNG HOÀNG DŨNG 06/06/2006 THPT chuyên Trần Phú 9.8 Tốt Giỏi

19 NGUYỄN THÀNH DUY 07/10/2006 THPT chuyên Trần Phú 9.7 Tốt Giỏi

20 NGUYỄN SĨ HIẾU 06/09/2006 THPT chuyên Trần Phú 9.8 Tốt Giỏi

21 PHẠM TRẦN MINH ĐỨC 21/07/2006 THPT chuyên Trần Phú 9.8 Tốt Giỏi

22 PHẠM PHƯƠNG LINH 06/09/2006 THPT chuyên Trần Phú 9.7 Tốt Giỏi

23 NGUYỄN TÙNG LÂM 08/06/2006 THPT chuyên Trần Phú 9.9 Tốt Giỏi

24 NGUYỄN TUẤN HÙNG 28/04/2006 THPT Đồ Sơn 8.3 Tốt Giỏi

25 NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 13/11/2006 THPT Hải An 7.5 Tốt Khá

26 ĐỖ PHÚ HƯNG 08/02/2006 THPT Kiến An 7.2 Tốt TB

27 LÊ THẢO VY 17/09/2006 THPT Kiến An 8.1 Tốt Khá

28 NGUYỄN VĂN SƠN 30/11/2006 THPT Kiến Thụy 8.9 Tốt Giỏi

29 VŨ BẢO TIẾN 02/09/2006 THPT Kiến Thụy 8.9 Tốt Giỏi

30 KHÚC NHƯ QUỲNH 29/08/2005 THPT Lê Chân 7.2 Tốt Khá
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31 NGUYỄN CÔNG THẮNG 27/09/2006 THPT Lê Ích Mộc 8.2 Tốt Giỏi

32 ĐOÀN VĂN THUẬN 18/05/2006 THPT Lê Ích Mộc 7.6 Tốt Khá

33 NGUYỄN TIẾN TÀI 26/12/2005 THPT Lê Ích Mộc 7.2 Tốt Khá

34 BÙI BÍCH NGỌC 03/08/2006 THPT Lê Ích Mộc 8.2 Tốt Khá

35 ĐỖ ĐĂNG KHÁNH 18/08/2006 THPT Lê Ích Mộc 8.3 Tốt Giỏi

36 MẠC THỊ THU HỒNG 07/11/2005 THPT Lê Ích Mộc 6.8 Tốt Khá

37 ĐỖ TRẦN BÁCH 10/21/2003 THPT Lê Quý Đôn 7.8 Tốt Khá

38 PHẠM ĐỨC QUANG 12/21/2005 THPT Lê Quý Đôn 5.8 Tốt TB

39 TRƯƠNG THANH TÚ 11/9/2005 THPT Lê Quý Đôn 5.9 Tốt TB

40 KHỔNG THỊ THU THẢO 3/27/2004 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.9 Tốt TB

41 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH 24/08/2006 THPT Nguyễn Trãi 7.6 Tốt Khá

42 BÙI HẢI ĐĂNG 1/27/2006 THPT Phạm Ngũ Lão 7.3 Tốt Khá

43 ĐỖ HẢI ĐỨC 04/08/2006 THPT Quang Trung 8.2 Tốt Giỏi

44 ĐỖ VŨ AN 03/11/2005 THPT Quang Trung 8.5 Tốt Giỏi

45 PHẠM VĂN SANG 7/6/2006 THPT Toàn Thắng 7.5 Tốt Khá

46 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 12/02/2006 THPT Thủy Sơn 7.6 Tốt Khá

47 VŨ QUỐC ĐẠT 28/09/2006 THPT Thủy Sơn 7.1 Tốt Khá

48 BÙI ANH VŨ 11/05/2006 THPT Trần Nguyên Hãn 8.9 Tốt Giỏi

Danh sách gồm 48 học sinh./.
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